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DANH SÁCH CÁC HOÀN CẢNH ĐƯỢC NHẬN BẢO TRỢ NĂM 2024 

 

STT Mã BT Họ tên Ngày sinh Họ tên phụ huynh Địa chỉ Ghi chú 

1 BTSN 001 Phan Ngọc Bảo An 2016 Đàm Hạnh  
Xã Văn Thanh, Lục Ba, Đại Từ, Thái 

Nguyên 
  

2 BTSN 06 Nguyễn Huỳnh Gia Ân 2011 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhà thờ gỗ, Long Thành, Đồng Nai   

3 BTSN 010 Nguyễn Đức Huy 2018 
 

Huỳnh Thị Tường Vy 
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Thực hiện tại Chi hội 

4 BTSN 018 Nguyễn Thế Toàn 2014 
 

Lê Thị Loan  
khu phố 2, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai   

5 BTSN 021 

Tạ Huyền Trang 

Tạ Quang Chiến 

Tạ Phúc Thịnh 

2011 Tạ văn trường Mê Linh, Hà Nội   

6 BTSN 022 Lê Đức Thiện 2015 Lê Thị Anh Yên Thành, Nghệ An   

7 BTSN 028 
Nguyễn Hoa Hoài Thương 

Nguyễn Văn Đức Phúc 

2014 

2017 
Dương Thị Thủy Yên Phong, Bắc Ninh   

8 BTSN 034 
Trần Đức Kiên 

Trần Minh Phát 

2015 

2019 
Phạm Quỳnh Nga 

Phương Độ, Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải 

Dương 
  

9 BTSN 037 

Cụt Thị Băng 

Cụt Thị Bạn 

Cụt Bá Hùng 

2001 Cụt Phó Ban Mường Típ, Kỳ Sơn, Nghệ An   

10 BTSN 044 
Nguyễn Đăng Khôi 

Nguyễn Cao Nguyên 

2017 

2017 
Trương Thị Hồng Phượng Chư Sê, Gia Lai   

11 BTSN 046 
Dương Ngọc Linh 

Dương Khánh Linh 
2018 Mai Thị Tươi Số nhà 4/29 Đường Mậu Dương, Hưng Yên Thực hiện tại Chi hội 

12 BTSN 049 
Phan Hải Phong  

Phan Thiên Ân 
2016 Lê Thị Hoài Khối Tân Hải, Hoàng Mai, Nghệ An   

13 BTSN 052 
Trần Duy Anh 

Trần Trung Hiếu 

2017 

2020 
Nguyễn Thị Hồng 20 Nguyễn Chí Thanh, Đak Hà, Kon Tum   

14 BTSN 058 
Lê Đức Trí  

Lê Đức Thành  

2011 

2012 
Lê Thị Tuấn Thôn Trà Lộc, Hải Lăng, Quảng Trị   

15 BTSN 062 
Bùi Đăng Khôi 

Bùi Đăng Khoa 

2015 

2019 
Đinh Thị Kim Chi  Thôn Vài, Mỹ Đức, Hà Nội   

16 BTSN 064 Nguyễn Tiến Đức 2014 Nguyễn Mai Hiếu 
1795/50 đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Hồ 

Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội 

17 BTSN 065 Bùi Ngọc Khánh 2017 Bùi Thi Phương 
339/19 Đỗ Đăng Tuyến, ấp lô 6, Củ Chi, Hồ 

Chí Minh  
  

18 BTSN 066 
Lê Trung Kiên 

Lê Quốc Vinh 
2016 Đoàn Thị Kim Cúc 

15/3D, ấp Trung Đông. Hóc Môn, Hồ Chí 

Minh 
Thực hiện tại Chi hội 

19 BTSN 071 
Hoàng Mạnh Hùng 

Hoàng Đỗ Đồng Anh 

2011 

2013 
Đỗ Thị Kim Định Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ   

20 BTSN 074 
Vũ Việt Hùng 

Vũ Hương Giang 
2012 Hoàng Thị Huê Xóm 1, Hùng Tiến, Giao Thủy, Nam Định   
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21 BTSN 084 Nguyễn Tuyết Mai 2012 Nguyễn văn Nhiệm 
Thôn Tân Trung, thành phố Tam Điệp, Ninh 

Bình 
  

22 BTSN 092 Nguyễn Hoàng Nguyên Phát 2016 Trịnh Thị Trang Thôn 01, Thọ Xuân, Thanh Hóa   

23 BTSN 097 
Vương Bảo Quyên 

Vương Bảo Quỳnh 
2013 Nguyễn Thị Bích Phượng 

139B, đường Binh Nhâm 79 khu phố Bình 

Phước, Thuận An, Bình Dương 
  

24 BTSN 099 
Mương Hiếu Hoài  

Mương Hoài Hiếu 
2006 Séo Thị Mai 

Tổ 8 ngõ 457 đường Nguyễn Văn Linh, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
  

25 BTSN 102 
Vũ Đạt Huy Hoàng 

Lê Quang Thắng  

20/5/2011 

18/10/2015  
Đinh Thị Hải Yến 

Thôn Lai Các, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình 
  

26 BTSN 105 Trịnh Văn Trường 2012 
Hoàng Văn Đoan (đại diện Đoàn 

xã) 

Xóm 6, xã Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải 

Phòng 
  

27 BTSN 109 Nguyễn Tùng Dương 2010 Vũ Thị Thủy 
Xuân Chù, Xuân Đình, Xuân Phú, Phúc Thọ, 

Hà Nội 
  

28 BTSN 113 Nguyễn Bảo An 2012 Chùa Thiên Hương 

Chùa Thiên 

 Hương, Bùi Bồng, Dương quang, Mỹ Hào, 

Hưng Yên 

  

29 BTSN 118 Đào Văn Khang 2013 Vũ Thị Liên 
Thôn Ngô Đồng, xã Lạc Long, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương. 
  

30 BTSN 119 Phạm Minh Khôi 2015 Phạm Minh Tiến 
Khu phố 3 phường Dương Đông, Phú Quốc, 

Kiên Giang 
  

31 BTSN 125 
Nguyễn Thanh Thảo 

Nguyễn Văn Nam 

2017 

2019 
Mẹ Thiều Thị Liên 

Xóm Tự Do,  

thôn Mỹ Lộc 1, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái 

Bình 

  

32 BTSN 126 
Ưn  

Byữn  

2013 

2017 
Mẹ Byanh Làng Rơng, xã Hnol   

33 BTSN 131 Phạm Ngọc Huyền Thơ  28/3/2013 Mẹ Vinh 23/B4 ngõ 141 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội   

34 BTSN 132 
Nguyễn Cảnh Khoa 

Nguyễn Khoa Vũ  

2008 

2017 
Trương Thị Phương Dung 

số 8, ngõ 1, Hữu Trung, Hữu Hoà, Thanh Trì, 

Hà Nội 
  

35 BTSN 137 Bùi Lê Hương Quyên 19/10/2017 Lê Thị Lan  
Tổ dân phố số 3,thị trấn Khâm Đức, Phước 

Sơn, Quảng Nam 
  

36 BTSN 138 Lê Tùng Dương 7/10/2016 Lê Thanh Thịnh 
Xóm An Khánh, xã Trực Chính, Trực Ninh, 

Nam Định 
  

37 BTSN 139 
Trần Quang Hải  

Trần Tường Vy  

2011 

2019 
Trần Thúy Loan 

Xóm 1, xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam 

Định 
  

38 BTSN 145 Trần Phạm Thảo Nguyên  31/07/2011  Phạm Thị Thu Thảo  Âp 3, xã Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai   

39 BTSN 147 Phùng Thị Vân 2018 Quan Thị Thu  
Thôn Nam An, xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải 

Dương 
  

40 BTSN 153 
Vương Việt Khánh 

Vương Minh Châu 

2008 

2018 
Nguyễn Thị Hằng 

1908, HH3b Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
  

41 BTSN 156 Trương Minh Đức  2013 Hoàng Thị Núm 
xóm Lũng Nọoc, Xã Xuân Nội, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
  

42 BTSN 160 

Đặng Minh Khang  

Đặng Phương Thảo 

Đặng Duy Khánh 

2000 

2006 

2014 

Nguyễn Thị Liễu  xã Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình    

43 BTSN 162 Lại Chu Ngọc Hân 26/08/2010 Đặng Thị Thái Kiến Xương, Thái Bình   

44 BTSN 163 
Phạm Đăng Khôi 

Phạm Đăng Khoa  
4/6/2020 Lê Thị Huyền Trang Vũ Thắng, Vũ Thư, Thái Bình   
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45 BTSN 165 
Phạm Thị Thảo 

Phạm Thị May 2005 

2000 

2005 
Phạm Thị Hòa 

Thôn Hoành Mỹ, xã Thống Nhất, Hưng Hà, 

Thái Bình 
  

46 BTSN 170 Đào Xuân Bách  2018 Đỗ Thị Lâm  
Đội 5, thôn Việt Yên, xã Đông Yên, Quốc 

Oai, Hà Nội 
  

47 BTSN 173 Hoàng Thị Diễm My 2013 Hoàng Thị Thu Nam Dong, Đak Nông   

48 BTSN 177 
Phạm Bảo An 

Phạm Tiến Dũng  

31/05/2015 

14/07/2019   
Lương Thị Hằng xã Đông Trung, Tiền Hải, Thái Bình   

49 BTSN 180 Nguyễn Trọng Phúc 29/01/2018 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
Thôn Bình An 

xã Xuân Thụy, Thái Thụy, Thái Bình 
  

50 BTSN 188 
Hoàng Thùy Linh 

Hoàng Mạnh Huy 

09/09/2013 

15/08/2018 
Xa Kim Huệ 

Xóm Quê Xụ, xã Cao Sơn, Lương Sơn, Hòa 

Bình 
  

51 BTSN 190 Dương Nguyễn Nhân Ái 2013  Dương Văn Bích  Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội   

52 BTSN 192 Nguyễn Hải Lâm 2019  Nguyễn Phương Thúy Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội   

53 BTSN 193 Nguyễn Đức Khang 2018  Mai Thị Loan 
Xóm Đông xã Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh 

Bình 
  

54 BTSN 194 Đinh Hồng Phong 2011  Nguyễn thị Đoan Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình   

55 BTSN 195 Bùi Trần Quang Thắng 2018  Trần Thị Hiền Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình   

56 BTSN 197 

Đinh Quang Minh 

Đinh Văn Nam 

Đinh Thế Phương 

2013 Nguyễn Thị Len Nho Quan, Thạch Bàn, Ninh Bình   

57 BTSN 198 Nguyễn Như Hiền 7/1/1905 Nguyễn Thị Vân 
Thôn Bắc Lý, xã Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 
  

58 BTSN 203 Phạm Gia Lâm 7/8/1905 Nguyễn kim dáng 
Làng Quyết Tiến, thôn Bào Hà, xã Đồng 

Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
  

59 BTSN 204 

Nguyễn Xuân Điển  

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Nguyễn Thị Bảo Ngọc 

2006 

2009 

2016 

Nguyễn Thị Duyên 
Ngõ 8, số nhà 11, thôn Ba Dư, xã Hồng 

Dương, Thanh Oai, Hà Nội 
  

60 BTSN 205 
Bùi Văn Thái  

Bùi Thị Hoài Phương   

2013 

1026 
Bùi Văn Hà  Buôn Eabrah, Easo, Eka, Đăk Lăk   

61 BTSN 208 
Lừ Minh Hiếu  

Lừ Minh Trang  

2012 

2020 
Lò Thị Tuyết 

Bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, Yên Châu, Sơn 

La 
  

62 BTSN 210 Lường Thị Chi  2015 Cà Thị Thủy 
Bản Pồng- Xã Mường Khiêng, Thuận Châu, 

Sơn La 
  

63 BTSN 215 Ngô Thị Hân 8/4/2017 Kim Thị Thủy Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội   

64 BTSN 216 Nguyễn Lưu Hà Thanh 5/4/2012 Lưu Mộng Thúy 
Tổ 6, khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, 

thành phố Hà Tiên, Kiên Giang 
  

65 BTSN 220 Nguyễn Kim Cúc 21/09/2018 
Nguyễn Đình 

Đỗ Thị Hải 

Thôn Váng, xã Kim Ngọc, Bắc Quang, Hà 

Giang 
  

66 BTSN 227 
Dương Công Quốc Đại   

Dương Công Quốc Bảo  

2014 

2010 
Đỗ Thị Thúy Hằng Xuân Đoàn, Krông Năng, Đăk Lăk   

67 BTSN 228 Nguyễn Phúc Hưng  2021 
Nguyễn Thiên Nga 

Nguyễn Văn An 

Khối Trung Thanh, Phường Nghi Hải, thị xã 

Cửa Lò, Nghệ An 
Thực hiện tại Chi hội 

68 BTSN 238  Em Hà Tuệ Lam  2017 Hà Phương Từ 
Thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, Trấn Yên, 

Yên Bái 
  

69 BTSN 240 Lò Quốc Bảo  2014 Trần Thị Khánh Huyền Tổ 3, phường Chiềng Sinh, Sơn La   
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70 BTSN 249 Nguyễn Văn Khánh  6/4/2016 Triệu Thị Thanh Hợp 
Thôn Phăc Tràng, xã Dương Quang, Na Rì, 

Bắc Kan 
  

71 BTSN 252 Nguyễn Hải Hưng   8/2/2020 Nguyễn Thị Tuyết Linh Sư Nam, Hòn Đất, Kiên Giang   

72 BTSN 255 Trần Anh Quân 2020 Hoàng Thị Hiền Khu 13, xã Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ   

73 BTSN 256 Em Nguyễn Hải Đăng  18/08/2019 Đàm Thị Phương 
Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, Quế Võ, 

Bắc Ninh 
  

74 BTSN 258 
 Trần Quang Huy  

Trần Quang Dũng  

13/07/2010 

22/09/2014 
Tô Thị Hiền Đức Lân, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh   

75 BTSN 259 Bùi Quang Huy 1/4/2006 Bùi Quang Tuyến 
Số nhà 63, tổ 1, phường Thanh Trường, Điện 

Biên 
  

76 BTSN 261 Lê Văn Trường   13/09/2020 Nguyễn Thị Thúy  Đội 11, Thôn Hạ, Khoái Châu, Hưng Yên Thực hiện tại Chi hội 

77 BTSN 263 Hoàng Ngọc Anh  17/10/2021 Trần Thị Kiều 
Thôn Đại Đồng, xã Quỳnh Liên< Hoàng 

Mai, Nghệ An 
  

78 BTSN 267 Huỳnh Quốc Hà  11/8/2014 Cao Thị Sâm 
Thống Nhất, phường 15, Gò Vấp, Hồ Chí 

Minh 
Thực hiện tại Chi hội 

79 BTSN 271 Nguyễn Anh Khôi  7/12/2011 Bà ngoại Trần Thị Vĩnh 
120/4 Lê Quốc Hưng, phường 13, Quận 4, 

Hồ Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội 

80 BTSN 272 Trần Thanh Ngân  21/10/2012 Bà nội Tăng Thị Lắm 
Số 53, đường 15B, phường Phú Mỹ, Quận 7, 

Hồ Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội 

81 BTSN 273 Trần Thị Thu Nga 19/8/2019 Nguyễn Văn Dũng Củ Chi, Hồ Chí Minh Thực hiện tại Chi hội 

82 BTSN 274 Lê Hoàng Quân   4/8/2016 Lê Thị Thùy Dung 
447/8 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, 

Hồ Chí Minh 
Thực hiện tại Chi hội 

83 BTSN 276 
Nguyễn Thị Ánh Dương 

Nguyễn Tiến Đạt 

25/5/2015 

27/8/2019 
Nông Thị Bình 

Thôn Đông Xá, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, Bắc Ninh  
  

84 BTSN 277 
Đỗ Thị Hà Linh  

Đỗ Thị Cẩm Ly  

8/3/2011 

3/7/2012 
Nguyễn Thị Thúy  

Phù Lưu, Trung Nghĩa, Yên Phong,  Bắc 

Ninh 
  

85 BTSN 280 Nguyễn Ngọc Hân  02/12/2020 Nguyễn Thị Hạnh Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội   

86 BTSN 281 Đỗ Minh Tâm 6/5/2010 Bà nội: Nguyễn Thị Luyến 
Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, Thanh 

Oai, Hà Nội  
  

87 BTSN 285 Nguyễn Phan Trà My 7/4/1905 Phan Thị Nga thôn Phú Hào, xã Khánh Phú   

88 BTSN 286 
Nguyễn Hải Đăng 

Nguyễn Ngọc Sơn 

2012 

2015 
Tống Thu Trang Khu 9, xã Mạn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ   

89 BTSN 287 
Hà Thị Kim Hồng  

Hà Thị Hồng Ngọc 
2018 Hà Văn Hà 

Xóm Sinh Trên, xã Khả Cửu, Thanh Sơn, 

Phú Thọ 
  

90 BTSN 288 Hà Đức Mạnh 2012 Hà Thị Sang Mỹ Thuận, Tân Sơn, Phú Thọ   

91 BTSN 289 Phan Văn Thành 2019 Bà nội: Đoàn Thị Thảo Tiểu khu 12 xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La   

92 BTSN 290 Nguyễn Khánh Thy 2014 Lê Thị Lĩnh Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên   

93 BTSN 292 Phạm Văn Đức 2017 Ma Thị Toan 
Xóm La Phác, xã Khôi Kỳ, Đại Từ, Thái 

Nguyên 
  

94 BTSN 293  Lê Anh Thư 2009 Đặng Thị Lan Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên   

95 BTSN 294 Mông Thị Linh Đan 2022 Mông Văn Hùng Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên   

96 BTSN 295 Vũ Hoài An 2018 Đinh Thị Nhung Gò Chè, Thái Nguyên   
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97 BTSN 297 Nguyễn Đặng Tùng Anh 2015 Nông Thị Y Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên   

98 BTSN 299 Nguyễn Hoàng Minh Nhật  2017 Nguyễn Thị Loan 
Hàng 4, ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, Châu 

Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
  

99 BTSN 304 
Trần Kiều Anh 

Trần Kiều Ân 
4/8/2014 Trần Thị Oanh  

Xóm 1, Xuân Trung, Xuân Trường, Nam 

Định 
  

100 BTSN 305 
Nguyễn Vũ Minh Tâm  

Nguyễn Minh Đức  
18/08/2021 Nguyễn viết Đạt Xóm Thượng Trang, Mỹ Lộc, Nam Định   

101 BTSN 306 Phan Thành Đạt 20/07/2021 Nguyễn Thị Duyên 
Nguyên Lục, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam 

Định 
  

102 BTSN 317 
Bùi Trung Nghĩa  

Bùi Trung Quân 

20/9/2011  

15/7/2009 
Ông Là Bùi Sỹ Mạy 

Thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, 

Nghệ An 
Thực hiện tại Chi hội 

103 BTSN 320 
Trần Văn Tiến 

Trần Thị Anh Thơ 

07/11/2009 

16/7/2015 

Bố là Trần Văn Phúc, mẹ là Trần 

Thị Thanh 

Xóm Tân Trung Thịnh, xã Yên Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An 
  

 

Tổng cộng: 103 

Thực hiện tại CPFAV 91 

Thực hiện tại Chi hội địa phương 12 

 


